
PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP VỐN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON RẪY

Kèm theo báo cáo số          /BC-UBND ngày        tháng        năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Đơn vị thực hiện

Kế hoạch vốn sự
nghiệp (ngân

sách trung ương)
năm 2023

Giải ngân đến
31 tháng 10
năm 2023

Tỷ lệ (%)
Ước giải ngân

đến 31 tháng 12
năm 2023

Ghi chú

A B 1 3 4 5 6

A CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC
GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 7.853.000.000 2.216.112.000 28,22% 5.962.000.000

I Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, nhân
rộng mô hình giảm nghèo 2.793.000.000 1.623.549.500 58,13% 2.793.000.000

Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 393.000.000 375.250.000 95,48% 393.000.000

Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 249.000.000 0 0,00% 249.000.000

Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 393.000.000 0 0,00% 393.000.000

Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 474.000.000 454.250.000 95,83% 474.000.000

Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 445.000.000 445.000.000 100,00% 445.000.000

Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 474.000.000 0 0,00% 474.000.000

Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 365.000.000 349.049.500 95,63% 365.000.000

II Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải
thiện dinh dưỡng 1.731.000.000 362.762.500 20,96% 1.731.000.000

1 Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất
trong lĩnh vực nông nghiệp 1.209.000.000 362.762.500 30,01% 1.209.000.000

Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Phòng NN&PTNT huyện 24.000.000 24.000.000 100,00% 24.000.000

Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 167.000.000 150.762.500 90,28% 167.000.000
Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 106.000.000 0 0,00% 106.000.000
Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 167.000.000 0 0,00% 167.000.000
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Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 201.000.000 0 0,00% 201.000.000
Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 188.000.000 188.000.000 100,00% 188.000.000
Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 201.000.000 0 0,00% 201.000.000
Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 155.000.000 0 0,00% 155.000.000

2 Tiểu dự án2: Cải thiện dinh dưỡng 522.000.000 0 0,00% 522.000.000

Phòng Y tế Phòng y tế 52.000.000 0 0,00% 52.000.000

Thị trấn Đăk Rve Thị trấn Đăk Rve 54.000.000 0 0,00% 54.000.000

Xã Tân Lập Xã Tân Lập 54.000.000 0 0,00% 54.000.000

Xã Đăk Ruồng Xã Đăk Ruồng 54.000.000 0 0,00% 54.000.000

Xã Đăk Tơ Lung Xã Đăk Tơ Lung 73.000.000 0 0,00% 73.000.000

Xã Đăk Tờ Re Xã Đăk Tờ Re 85.000.000 0 0,00% 85.000.000

Xã Đăk Kôi Xã Đăk Kôi 85.000.000 0 0,00% 85.000.000

Xã Đăk Pne Xã Đăk Pne 65.000.000 0 0,00% 65.000.000

III Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề
nghiệp, việc làm bền vững 2.591.000.000 40.000.000 1,54% 700.000.000

1 Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề
nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn 2.141.000.000 0 0,00% 250.000.000

- Trung tâm GDNN-GDTX Trung tâm GDNN-
GDTX 1.214.000.000 0 0,00% 0 Chưa có hướng dẫn thực hiện

- Phòng LĐ-TBXH huyện Phòng LĐ-TBXH huyện 927.000.000 0 0,00% 250.000.000
Kế hoạch vốn giao vượt khả

năng và kế hoạch đào tạo hàng
hăng

2 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 450.000.000 40.000.000 8,89% 450.000.000

Phòng LĐ-TBXH huyện Phòng LĐ-TBXH huyện 45.000.000 40.000.000 88,89% 45.000.000

Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 75.000.000 0 0,00% 75.000.000

Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 36.000.000 0 0,00% 36.000.000

Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 75.000.000 0 0,00% 75.000.000

Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 51.000.000 0 0,00% 51.000.000
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Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 75.000.000 0 0,00% 75.000.000

Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 51.000.000 0 0,00% 51.000.000

Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 42.000.000 0 0,00% 42.000.000

IV Dự án 6: truyền thông về giảm nghèo và
giảm nghèo về thông tin 342.000.000 57.800.000 16,90% 342.000.000

1 Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin 235.000.000 20.800.000 8,85% 235.000.000

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phòng Văn hóa - Thông
tin huyện 71.000.000 0 0,00% 71.000.000

Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 23.000.000 0 0,00% 23.000.000
Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 15.000.000 0 0,00% 15.000.000
Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 23.000.000 0 0,00% 23.000.000
Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 28.000.000 20.800.000 74,29% 28.000.000
Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 26.000.000 0 0,00% 26.000.000
Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 28.000.000 0 0,00% 28.000.000
Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 21.000.000 0 0,00% 21.000.000

2 Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm
nghèo đa chiều 107.000.000 37.000.000 34,58% 107.000.000

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội 37.000.000 37.000.000 100,00% 37.000.000

Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 10.000.000 0 0,00% 10.000.000

Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 6.000.000 0 0,00% 6.000.000

Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 10.000.000 0 0,00% 10.000.000

Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 12.000.000 0 0,00% 12.000.000

Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 11.000.000 0 0,00% 11.000.000

Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 12.000.000 0 0,00% 12.000.000

Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 9.000.000 0 0,00% 9.000.000

V Dự án 7: nâng cao năng lực, giám sát và
đánh giá chương trình 396.000.000 132.000.000 33,33% 396.000.000

1 Tiểu dự án 1: nâng cao năng lực thực
hiện chương trình 258.000.000 117.000.000 45,35% 258.000.000

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội 77.000.000 77.000.000 100,00% 77.000.000
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Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 25.000.000 0 0,00% 25.000.000

Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 16.000.000 16.000.000 100,00% 16.000.000

Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 25.000.000 0 0,00% 25.000.000

Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 31.000.000 0 0,00% 31.000.000

Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 29.000.000 0 0,00% 29.000.000

Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 31.000.000 0 0,00% 31.000.000

Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 24.000.000 24.000.000 100,00% 24.000.000

2 Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 138.000.000 15.000.000 10,87% 138.000.000

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội 41.000.000 15.000.000 36,59% 41.000.000

Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 14.000.000 0 0,00% 14.000.000

Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 9.000.000 0 0,00% 9.000.000

Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 14.000.000 0 0,00% 14.000.000

Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 16.000.000 0 0,00% 16.000.000

Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 15.000.000 0 0,00% 15.000.000

Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 16.000.000 0 0,00% 16.000.000

Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 13.000.000 0 0,00% 13.000.000
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PHỤ LỤC III
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2022 CHUYỂN SANG NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC

TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON RẪY
Kèm theo báo cáo số          /BC-UBND ngày        tháng        năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Đơn vị thực hiện

Kế hoạch vốn sự
nghiệp năm 2022
chuyển sang năm

2023 thực hiện

Giải ngân đến 31
tháng 10 năm 2023

Tỷ lệ giải ngân
(%)

Ước giải ngân
đến 31 tháng 12

năm 2023
Ghi chú

A B 1 2 7

A
CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA GIẢM
NGHÈO BỀN VỮNG

2.576.239.200 876.412.600 34,02% 1.926.016.000

I
Dự án 2: Đa dạng hóa sinh
kế, nhân rộng mô hình giảm
nghèo

1.109.000.000 430.600.000 38,83% 1.109.000.000

Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 156.100.000 156.100.000 100,00% 156.100.000

Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 98.900.000 0 0,00% 98.900.000

Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 156.100.000 98.000.000 62,78% 156.100.000

Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 188.300.000 0 0,00% 188.300.000

Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 176.500.000 176.500.000 100,00% 176.500.000

Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 188.300.000 0 0,00% 188.300.000

Trang 5/9
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Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 144.800.000 0 0,00% 144.800.000

II
Dự án 3: Hỗ trợ phát triển
sản xuất, cải thiện dinh
dưỡng

460.500.000 138.100.000 29,99% 460.500.000

1
Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát
triển sản xuất trong lĩnh vực
nông nghiệp

460.500.000 138.100.000 29,99% 460.500.000

Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 64.800.000 64.800.000 100,00% 64.800.000
Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 41.100.000 0 0,00% 41.100.000
Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 64.800.000 0 0,00% 64.800.000

Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 78.200.000 0 0,00% 78.200.000

Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 73.300.000 73.300.000 100,00% 73.300.000

Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 78.200.000 0 0,00% 78.200.000

Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 60.100.000 0 0,00% 60.100.000

III
Dự án 4: Phát triển giáo
dục nghề nghiệp, việc làm
bền vững

783.515.200 129.200.500 16,49% 133.292.000

1
Tiểu dự án 1: Phát triển giáo
dục nghề nghiệp vùng
nghèo, vùng khó khăn

649.956.200 0 0,00% 0

- Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - GDTX Trung tâm GDTX 524.100.000 0 0,00% 0 Chưa có hướng dẫn thực hiện

- Phòng LĐ-TBXH huyện Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội

125.856.200 0 0,00% 0 Kế hoạch vốn giao vượt khả năng và
kế hoạch đào tạo hàng hăng

STT Nội dung Đơn vị thực hiện

Kế hoạch vốn sự
nghiệp năm 2022
chuyển sang năm

2023 thực hiện

Giải ngân đến 31
tháng 10 năm 2023

Tỷ lệ giải ngân
(%)

Ước giải ngân
đến 31 tháng 12

năm 2023
Ghi chú
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2 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc
làm bền vững

133.559.000 129.200.500 96,74% 133.292.000

Phòng LĐ-TBXH huyện Phòng LĐ-TBXH huyện 267.000 0 0,00%

Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 21.700.000 21.461.500 98,90% 21.700.000
Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 13.700.000 13.688.000 99,91% 13.700.000
Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 21.700.000 21.700.000 100,00% 21.700.000

Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 26.100.000 26.069.000 99,88% 26.100.000

Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 3.892.000 3.892.000 100,00% 3.892.000
Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 26.100.000 22.290.000 85,40% 26.100.000
Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 20.100.000 20.100.000 100,00% 20.100.000

IV
Dự án 6: truyền thông về
giảm nghèo và giảm nghèo
về thông tin

27.400.000 19.672.000 71,80% 27.400.000

1 Tiểu dự án 1: Giảm nghèo
về thông tin

11.900.000 8.180.000 68,74% 11.900.000

Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 2.000.000 2.000.000 100,00% 2.000.000

Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 1.200.000 0 0,00% 1.200.000

Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 2.000.000 2.000.000 100,00% 2.000.000

Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 2.400.000 2.280.000 95,00% 2.400.000

Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 100.000 100.000 100,00% 100.000

STT Nội dung Đơn vị thực hiện

Kế hoạch vốn sự
nghiệp năm 2022
chuyển sang năm

2023 thực hiện

Giải ngân đến 31
tháng 10 năm 2023

Tỷ lệ giải ngân
(%)

Ước giải ngân
đến 31 tháng 12

năm 2023
Ghi chú
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Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 2.400.000 0 0,00% 2.400.000

Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 1.800.000 1.800.000 100,00% 1.800.000

2 Tiểu dự án 2: Truyền thông
về giảm nghèo đa chiều

15.500.000 11.492.000 74,14% 15.500.000

Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 2.200.000 2.200.000 100,00% 2.200.000
Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 1.400.000 0 0,00% 1.400.000
Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 2.200.000 2.200.000 100,00% 2.200.000

Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 2.600.000 2.592.000 99,69% 2.600.000

Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 2.500.000 2.500.000 100,00% 2.500.000
Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 2.600.000 0 0,00% 2.600.000
Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 2.000.000 2.000.000 100,00% 2.000.000

V
Dự án 7: nâng cao năng lực,
giám sát và đánh giá
chương trình

195.824.000 158.840.100 81,11% 195.824.000

1 Tiểu dự án 1: nâng cao năng
lực thực hiện chương trình

114.900.000 96.245.000 83,76% 114.900.000

Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 16.200.000 16.200.000 100,00% 16.200.000

Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 10.200.000 10.200.000 100,00% 10.200.000

Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 16.200.000 16.200.000 100,00% 16.200.000

Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 19.500.000 19.045.000 97,67% 19.500.000

STT Nội dung Đơn vị thực hiện

Kế hoạch vốn sự
nghiệp năm 2022
chuyển sang năm

2023 thực hiện

Giải ngân đến 31
tháng 10 năm 2023

Tỷ lệ giải ngân
(%)

Ước giải ngân
đến 31 tháng 12

năm 2023
Ghi chú
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Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 18.300.000 7.700.000 42,08% 18.300.000

Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 19.500.000 11.900.000 61,03% 19.500.000

Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 15.000.000 15.000.000 100,00% 15.000.000

2 Tiểu dự án 2: Giám sát,
đánh giá

80.924.000 62.595.100 77,35% 80.924.000

Phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội

20.024.000 20.024.000 100,00% 20.024.000

Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn 8.600.000 8.600.000 100,00% 8.600.000

Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập 5.400.000 5.378.100 99,59% 5.400.000

Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 8.600.000 0 0,00% 8.600.000

Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 10.300.000 10.293.000 99,93% 10.300.000

Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 9.700.000 0 0,00% 9.700.000

Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 10.300.000 10.300.000 100,00% 10.300.000

Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 8.000.000 8.000.000 100,00% 8.000.000

STT Nội dung Đơn vị thực hiện

Kế hoạch vốn sự
nghiệp năm 2022
chuyển sang năm

2023 thực hiện

Giải ngân đến 31
tháng 10 năm 2023

Tỷ lệ giải ngân
(%)

Ước giải ngân
đến 31 tháng 12

năm 2023
Ghi chú

Trang 9/9
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